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PHÓ GIẢM ĐOC

PHIÉU CÔNG BÓ SẢN PHẲM MỸ PHẢM
TEMPLATE FOR NOTIPICATION OF COSMETIC PRODƯCT

0 Đánh dấu vào ô thích hợp Ợick where applicabỉe)

THÔNG TIN SẢN PHẨM
PARTICULARS OF PRODUCT

1. Tên nhãn hàng và tên sản phẩm (Name of brand & prođuct):
1.1. Nhãn hàng (Brand)

1.2. Tên sàn phấm (Product Name)

D A u G ộ I r H u A N M ô c

dưới)

1.3. Danh sách các dạng hoặc màu (List of Variants or Shade). Tên (Names)

2. Dạng sản phẩm (Product type(s))

0 Sản phẩm chăm sóc tóc (Đề nghị đánh dấu vào dạng sàn phẩm cụ thể bên

0 Sản phẩm làm sạch (sữa, bột, dầu gội)

3. Mục đích sử dụng (Intended use)

Cơ quan: SỞ Y TẾ,
ỦY BAN NHÂN
DÂN TỈNH HÒA
BÌNH
Email:
soyte@hoabinh.gov.vn
Thời gian ký:
11.09.2023 09:36:50
+07:00



Dầu gội đầu, giúp làm sạch da đầu và tóc, giúp làm sạch gàu, làm thoáng lỗ
chân lông, giúp cải thiện tình trạng tóc xơ, rối, gãy rụng, chẻ ngọn, cho mái tóc trông
suôn, bóng mượt và chắc khoẻ hơn.

Góp phần ngăn ngừa gàu.

4. Dạng trình bày (Product presentation(s))

0 Dạng đơn iẻ (Single product)

THÔNG TIN VÈ NHÀ SẢN XUẤT/ĐÓNG GÓI
(Đe nghị đính kèm danh sách riêng nếu như có nhiều hơn một công ty sản

xuấư đóng gói để tạo ra một sản phẳm hoàn chủứi)

PARTICULARS OF MANƯFACTURER(S)/ASSEMBLER(S)
(Please attach in a separate sheet if there are more than one manuíacturer/assembler)

5. Tên nhà sản xuất (Name of nianufacturer):

c o N G T Y c o p H A N D ư Ợ c M Y p H A M

T A N V Ạ N X u
A

A N

Địa chỉ nhà sản xuất (nước sản xuất) (Address of manufacturer (state countĩy)):

X o M Đ o N G s E X A N H u Ặ N T R Ạ c H >

H u Y E
•

N L ư ơ N G s ơ N ♦ T ỉ N H H o A B
V

I N H

c 0 u n t r y •

• V I Ệ T N A M

Tel: 0986463735 Fax:

6. Tên công ty đóng gói (Đề nghị đánh dấu vào mục thích hợp. Có thề đánh dấu
nhiêu hcm 01 ô) (Name of assembler (Please tick accordingly. May tick more ứian one
box)): 0 Đóng gói chính □ Đóng gói thứ cấp

Primary assembler Secondary assembler

c o N G T Y c o p H A N D u Ợ c M Y p H A M

T A N V A N X u A N

Địa chỉ của công ty đóng gói (Address of assembler (state country)):

X o M Đ o N G s E í X A N H u Ậ N T R Ạ c H

H u Y Ệ N L ư ơ N G s ơ N í T I N H H o A B
*

I N H

c 0 u n t r y ; V I Ệ T N A M

Tel: 0986463735 Fax:



THÔNG TIN VÈ Tỏ CHỨC, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM
ĐƯA SẢN PHÁM MỸ PHẢM RA THỊ TRƯỜNG

PARTICULARS OF LOCAL COMPANY RESPONSIBLE FOR PLACING

THE COSMETIC PRODUCT IN THE MARKET

7. Tên công ty (Name of company):

c o N G T Y c
2

o p H
1

A N H o A B 1 N H

p H A R M A

Địa chỉ công ty (Address of company):

X o M Đ o N G s E » X A N H ư Ậ N T R Ạ c H >

H u Y Ệ N L ư ơ N G s ơ N T
Ạ

N H H o A B I N H

c 0 u n t r y V I Ệ T N A M

Tel: 0969654532 Fax:

Số giấy phép kinh doanh/số giấy phép hoạt động
Business Registration Number/License to Operate Number

5 4 0 5 3 5 6 9 7

THÔNG TIN VÈ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
PARTICULARS OF PERSON REPRESENTING THE LOCAL COMPANV

8. Họ và tên (Name of person):

Đ A o T H N H ư N G

Tel: 0 9 6 9 6

4^

5 3 2 Email:

Chức vụ ở công ty (Designation in the company):

tIồInIgI IgIiIẢImI IđIỎIc

DANH SẢCH THÀNH PHÂN

PRODUCTINGREDIENT LIST

9. Đề nghị kiểm tra ô sau đây (Please check the following boxes):

0 Tôi đã kiểm tra bản sừa đồi từ Phụ lục II đến Phụ lục VII của danh mục các
thành phần mỹ phẩm ASEAN như được công bố trên bản sửa đồi gần đây nhất của Hiệp
định mỳ phẩm ASEAN. Tôi xin xác nhận ràng sản phẩm được đề cập đến trong bản
công bố này không chứa bất cứ một thành phần bị cấm nào và cũng tuân thủ với danh
mục hạn chế và các điều kiện quy định trong các phụ lục.



I have examined the latest revisions of tíie Annexes II to VII of the ASEAN

Cosmetic Ingredient Listing as published in the ỉatest amendment of the ASEAN
Cosmetic Directive and confimied that the product in this notification does not contain
any prohibited substances anđ is in compliance with tíie restrictions and conditions
stipulated in tìie Annexes.

0 Tôi đảm nhận trách nhiệm trả lời và hợp tác toàn diện với cơ quan có thẩm
quyền về bất kỳ hoạt động kiểm soát sau khi bán hàng khi có yêu cầu bởi cơ quan có
ữiẩm quyền.

1 undertake to respond to and cooperate íully with the reguiatory authority with
regard to any subsequent post-marketing activity initiated by the autìiority.
Danh sách thành phần đầy đủ (product full ingredient list)

(Yêu cầu ghi đầy đủ danh sách thành phần và tỉ lệ % của những chất có giới hạn về nồng
độ, hàm lượng sử dụng trong mỹ phẩm - To submit ingredient list wiửi percentages of
restricted ingredients)

STT

Tên đầy đủ thành phần (tên danh pháp quốc tế hoặc sử đụng
tên khoa học chuẩn đă được công nhận)

Fuỉỉ ỉngredient name (iise INCĨ or approved nomencỉature
in standard references)

Tỉ lệ % của
những chất có

giới hạn về nồng
độ, hàm lượng

1. Purifieđ Water

2, Sodium C14-16 OIefin Sulfonate (AOS)

3.

Aqua (And) Propylene Giycol (And) Thymus Serpyllum
Extract (And) Adiantum Capillus - Veneris Leaf Extract
(Complex Anti Dandruíĩ)

4. Lauryl Glycoside

5. Olive oil PEG- 7 este (Olivem 300)

6. Cocamide DEA (Coco Diethanolamide) 2,0

7. Sodium Lauroyl Sarcosinate (LS30)

8. Isoamyl Laurate (Mackaderm Lia)

9. Centella asiatica extract (Chiêt xuât Rau Má)

10. Rosa Chinensis flower exừact (Chiêt xuât Hoa Hông)

11. PEG-120 Methyl Glucose Dioleate (Doe 120)

12. Polyquatemium-10

13. Guar hydroxypropyltrimonium chloride

14. Piroctone Olamine (PO) 0,5

15. DMDM Hydantoin 0,5

16. Sodium lactace

17. Lactic Acid



STT

Tên đầy đủ ứiành phần (tên daiù pháp quốc tế hoặc sử dụng
tên khoa học chuẩn đà được công nhận)

FuU Ingredient name (iise INCI or approved nomencỉature
in standard references)

Tỉ lệ % của
những chất có

giới hạn về nồng
độ, hàm lượng

i8. Tocopheryl Acetate (Vitamin E)

19. Pragrance

20. Disodium EDTA

CAM KÉT (DECLARATION)

1. Thay mặt cho công ty, tôi xin cam kết sản phẩm được đề cập trong đơn công bố
này đạt được tất cả các yêu cầu ữong Hướng dẫn Mỹ phẩm ASEAN và các phụ lục của
nó.

/ hereby decỉare on behaỉf of my company that the product ỉn the notification
meets aỉl the requirements of the ASEAN Cosmetỉc Directive, its Annexes and
Appendỉces.

2. Tôi xin chịu trách nhiệm tuân ứiủ các điều khoản sau đây (ĩ undertake to abỉde
by the foỉỉowỉng conditions):

i. Đảm bảo có sẵn để cunẹ cấp các thông tin kỹ thuật và túih an toàn khi cơ quan
có thẳm quyền yêu cầu và có đầy đủ hồ sơ về các sản phẩm đã được phân phối để báo
cáo ữong trường hợp sản phẩm phải ứiu hòi.

Ensure that the proảucVs technicaỉ and safety ỉrựbrmation ỉs made readily
avaiỉable to the regulatory authority concerned ("the Authority") and to keep records
ofthe distribution ofthe products for product recalỉ purposes;

ii. Phải thông báo ngay cho cơ quan có tíiẩm quyền về các tác dụng phụ nghiêm
trọng gây chết người hoặc đe dọa tính mạng của sản phẩm bằng điện thoại, fax, thư điện
tử hoặc vãn bản trước 07 ngày kể từ ngày biết thông tin.

Notịỷỳ the Authorỉty of fataỉ or lỉfe threatening serious adverse event' as soon as
possỉble by teỉephone, /acsimiỉe transmỉssỉon, email or in wrỉting, and ỉn any case, no
later than 7 calendar days after first knowledge;

iii. Phải hoàn thành báo cáo tác dụng phụ của sản phẩm (theo mẫu quy định) trong
vòng 08 ngày iàm việc kể tìỉ ngày thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về những tác
dụng phụ nghiêm ưọng như đà nêu trong mục 2 ii nói ưên và cung cấp bất cứ thông tin
nào ứieo yêu cầu của cơ quan có ứiẩm quyền.

Complete the Adverse Cosmetic Event Report Form^ within 8 caỉendar daysfrom
the date of my notification to the Authority ỉnpara 2 ii. above, and to provide any other
information as may be requested hy the Authority:

iv. Thông báo ngay cho cơ quan có tìiấm quyền về các phản ứng phụ nghiêm trọng
nhưng không gây chết người hoặc đe dọa đến tính mạng của sản phẩm và trong bất cứ

* Như đã được đjnh nghĩa rỗ ràng ỉrong tài liệu hướng dẫn cho các cống ty về báo cáo tác dụng phụ của sẩn phẩm mỹ phẩm,
ơeíined in the Guide Manual for the Industry on Aơverse Event ReportẨng of Cosmetics Products.
ỉ Trình bày trong phụ lục I trong tài liệu hưởng dẫn cho các công ty về báo cáo ỉác dụng phụ cùa sản phẩm mỹ phẩm.
Set out in Appendix I to the Guide Manual for the Industry on Adverse Event Reporting of Cosmetics Products.



tnròfng hợp nào, việc báo cáo (sử dụng mẫu báo cáo) về tác dụng phụ phải được tiến
hành trước 15 ngày kể tìr ngày biết về tác đụng phụ này.

Report to the Authority of aỉỉ other serioiis adverse events that are notfatal or life
threatenỉng as soon as possible, and in any case, no later than 15 calendar days after
first knowledge, usỉng the Adverse Cosmetic Event Report Form;

V. Công bố với cơ quan có thẩm quyền khi có bất cứ sự thay đổi nào trong bản
công bố này.

Notifỷ theAuthority of any change in theparticuỉars submitted in thỉs notiýỉcatỉon;

3. Tôi xin cam đoan ràng những ứiông tin được đưa ra trong bản công bố này là
đúng sự thật. Tất cả các tài liệu, các thông tin liên quan đến nội dung công bố sẽ được
cung câp và các tài liệu đính kèm là bản hợp pháp hoặc sao y bản chính.

I declare that the particulars given in this notịỷìcation are true, alỉ data, and
information of reỉevance in reỉation to the notification have been supplied and that the
documents encỉosed are authentỉc or true copỉes.

4. Tôi hiểu rằng tôi sẽ có trách nhiệm để đảm bảo tất cả các lô sản phẩm cùa chúng
tôi đều đáp ứng các yêu cầu pháp luật, và tuân thủ tất cả tiêu chuẩn và chỉ tiêu sản phẩm
đã được công bố với cơ quan có thẩm quyền.

I understand that 1 shall be responsible for ensuring that each consỉgnment ofmy
product continues to meet alỉ the ỉegaỉ requirements, and con/orms to aỉl the standards
and specựìcations ofthe product that I have declared to the Authority.

5. Tôi hiểu ràng ưong trường hợp có tranh chấp pháp luật, tôi không được quyền
sừ dụng bản công bố chất lượng sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận
nếu sản phẩm của chúng tôi không đạt được các yêu cằu về tiêu chuẩn, chỉ tiêu mà
chúng tôi đã công bố.

I understand that I cannot pỉace reliance on the acceptance of my product
notifỉcation by the authorỉty in any legaỉ proceedings concerning my product, in the
event that my product has faiỉed to conform to any of the standards or specịpcaiions
that Ị hadpreviousỉy declared to the Authority.

Tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

[Name and Signature of person representỉng the local company]

TÕNG GIẢM ĐOC

Qảù %ki j)íỉưmỹ
ty'

Oy/0^/2:>lX

PHARMA

MOA

Ngày [Date]



CỘNG HOÀ XÃ HỘI Cllú NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tio - Hạnh phúc

GIẤY UY QUYÈN

Số: 048/GUQ/TVX-HB

( V/v: Công bố và phủỉỉ plỉoi S(in phâm mỹ phẩm)

Hôm nay. ngày 04 tháng^ năm 2023.

Chúng tôi: CÔNG TY cố PHẢN DƯỢC MỸ PH AM TÂN VẠN XUÂN

Mã số doanh nghiệp : 5400510050

Địa chỉ trụ sở : Xóm Dồníỉ Sẽ. Xà Nhuận rrạch. Hu)'ện Lương Sơn, Tỉnh Hòa
Bình. Viội Nam

Neười đại diện : NGUYÈN THÀMĨ CÔNG Chức vụ: Giám đốc công ty

Đồiĩg ỷ ửy (Ịuyền cho: CÔNG TY có PHÀN HÒA BÌNH PHARMA

Mã số doanh imhiệp : 540053569^

Đia chỉ tru sở Đồna Sè. Xã Nhuận Trạch. Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa
Bình. Việt Nain

Được phép đímg len công bố và phân phổi các sản phẩm mỹ phẩm do bên ủy quyền sản
xuấttrLMi tliị Iruờng Việi Nam.

TÊN NHÂN HÀNG VÀ CÁC SẢN PHẢM ỦY ỌLIYẺN PHÂN PHÓI
Tên sán phàm: DẢL' Ciộl 1 HliÁN MỘC

THỜI HẠN UỶ QUYẺN
Giấy ủv quyền này có eiá trị irona vòng 5 năm kể từ ngày phiếu công bố có giá trị.
CAM KET

CÔNG TY Cỏ PHÀN Dirợc ỈVIỸ PHAM TÂN VẠN XUÂN cam kết ràng sẽ cung
cấp đầy đủ HÒ sư Ihông tin san phủin (PIF; cho CÔNG TY có PHÀN HÒA BÌNH
PHARIVỈA là dơn vị chịu trách nhiệm đưa sản pluìin ra Ihị trường lại Việt Nam.

Ngưòi đại diện theo pháp luật

ájn đốc

T.^VảNĨI'^

NGUYÊN THANH CONG


